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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐẮK MIL 

TỈNH ĐẮK NÔNG 

 

Bản án số: 57/2021/DS-ST 

Ngày: 23/6/2021 

   vi     ranh  hấp hợp đồng 

tín dụng” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐẮK MIL 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 hẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông  r  n          n . 

Cá  Hội thẩm nhân dân:  n    u  n  u     n v      o n         n   

- Thư ký phiên tòa: Ông  r n   m  u n –     ký Tòa án n ân dân  u ện 

Đắk M l  

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông tham 

gia phiên toà: B       u      –   ểm sát v  n  

 Ngày 23/6/2021, tạ  trụ sở  ò  án n ân dân  u ện Đắk M l xét xử s  t ẩm 

 ôn  k    vụ án t ụ lý số: 272/2020/TLST-DS, ngày 20/10/2020 về v ệ    ranh 

 hấp hợp đồng tín dụng” t eo Qu ết đ n  đ   vụ án r  xét xử số: 

12/2021/QĐXX-ST ngày 15/3/2021, Qu ết đ n   o n p   n tò  số: 

30/2021/QĐST-DS ngày 05/4/2021, Qu ết đ n   o n p   n tò  số: 34/2021/QĐST-

DS ngày 28/4/2021 v  Qu ết đ n   o n p   n tò  số: 37/2021/QĐST-DS ngày 

25/5/2021,   ữ   á  đ  n  sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng VN; 

Đ     ỉ: Số 02 đ ờn   , p  ờn   , quận B,    n  p ố     ộ   

Người đại di n theo pháp luật: Ông   ết Văn    –  ổn  G ám đố ; 

Người đại di n theo ủy quy n  ủa nguyên đơn: Ông  r n Qu n  B –     

G ám đố  Ngân hàng VN –     n án  Đăk M l,  u ện Đắk M l, tỉn  Đắk  ôn  

 t eo qu ết đ n     qu ền t  ờn  xu  n số: 2966/QĐ- Đ V-  , n    

27/12/2019 v  qu ết đ n     qu ền lạ  số: 95/QĐ-/   oĐ o-Đ M n    

08/5/2020); 

Đ     ỉ: Số 16  , t   tr n Đắk M l,  u ện Đắk M l, tỉn  Đắk  ôn   

- Bị đơn: Ông  r n Văn Q - Vắn  m t, đ  l m t   tụ  n  m  ết   p lệ; 

Đ     ỉ:   ôn Đ, x  M,  u ện Đăk M l, tỉn  Đăk  ôn   
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 -  heo nội dung đơn khởi ki n ng y  6/10/2020, lời khai  ủa người đại 

di n theo ủy quy n  ủa nguyên đơn ông  rần Quang B trong quá trình giải quyết 
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vụ án v  tại phiên tòa: Theo   p đồn  tín dụn  số 5301-LAV-201701815, ngày 

13/11/2017 ông  r n Văn Q đ    Ngân hàng VN – Chi nhánh Đăk M l - Đắk 

Nông đồn  ý p   du ệt v    ả  n ân   o v   số t ền 200 000 000 đồn , t ờ   ạn 

  o v   l  24 t áng, t ờ   ạn t  n  toán n    10/11/2018 ông Q    n     vụ trả 

số t ền  ố  l  50 000 000 đồn   Ngày 10/11/2019, ông Q    n     vụ trả số t ền 

 ố  l  150 000 000 đồn , đ n  k  trả l   06 t án /01 l n, l   su t cho vay 

11%/năm, mụ  đí   v   để mu  sắm vật dụn      đ n    

 Để đảm  ảo   o k oản v   t   ông Q       o   o   ân   n  G       n  

n ận qu ền sử dụn  đ t số B  738525, t ử  đ t số 64, tờ  ản đồ số 34 do      n 

n ân dân  u ện Đăk M l   p n    06/3/2015 m n  t n ông  r n Văn Q v  G    

   n  n ận qu ền sử dụn  đ t số B  119212, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 34 do 

     n n ân dân  u ện Đăk M l   p n    16/3/2015 m n  t n ông  r n Văn Q. 

Tuy nhiên,   ữ  ông Q v     ân   n  k ôn  ký   p đồn  t ế    p qu ền sử 

dụn  đ t đố  v   02 t ử  đ t n u tr n  Quá tr n  t ự    ện   p đồn  tín dụn  ông 

Q đ  t  n  toán đ      o Ngân hàng VN – Chi nhánh ĐăkM l - Đắk  ôn  số 

t ền l   l  11.859.111 đồn .  

 Quá tr n    ả  qu ết vụ án, n    15/3/2021   ân   n     đ n x n r t một 

p  n   u   u k ở  k ện đố  v   v ệ  xử lý t   sản  ảo đảm l  qu ền sử dụn  đ t 

theo G       n  n ận qu ền sử dụn  đ t số B  738525, t ử  đ t số 64, tờ  ản đồ 

số 34 do      n n ân dân  u ện Đăk M l   p n    06/3/2015 m n  t n ông  r n 

Văn Q v  G       n  n ận qu ền sử dụn  đ t số B  119212, t ử  đ t số 108, tờ 

 ản đồ số 34 do      n n ân dân  u ện Đăk M l   p n    16/3/2015 mang tên 

ông  r n Văn Q. 

 ạ  p   n tò , n  ờ  đạ  d ện t eo    qu ền     n u  n đ n   u   u ông Q 

p ả     n     vụ t  n  toán   o Ngân hàng VN –     n án  Đăk M l - Đắk  ôn  

số t ền tín  đến n    xét xử  n    23/6/2021) là 296.098.085 đồn , tron  đ  t ền 

 ố  200 000 000 đồn , t ền l   tron   ạn 68.685.333 đồn , t ền l   quá  ạn 

20.553.425 đồn , t ền l     ậm trả 6.859.327 đồn  v  to n  ộ l   su t p át s n  

t eo   p đồn  tín dụn    o đến k   t  n  toán xon  n   

- Bị đơn ông  rần   n Q: Tòa án n ân dân  u ện Đắk M l đ  t ến   n  

tốn  đạt h p lệ  á  văn  ản tố tụng cho ông Q n  n  ông k ôn  đến Tòa án l m 

v ệ  v   ũn  k ôn   un    p tài liệu, ch ng c  ch ng minh ho c có yêu c u phản 

tố, yêu c u độc lập đối v i yêu c u khởi kiện c a ngu  n đ n. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk Mil tham gia phiên toà phát 

biểu ý kiến:  

- Về việc tuân theo pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án c a 

Thẩm p án,     ký,  ộ  đồng xét xử v  n u  n đ n đều ch p   n  đ n  qu  

đ nh c a Bộ luật Tố tụng Dân sự. B  đ n đ  đ  c triệu tập h p lệ nhiều l n n  n  

vẫn vắng m t, đề ngh  Hộ  đồng xét xử tiến hành xét xử vắng m t t eo qu  đ n  

p áp luật. 

- Về nội dung vụ án:  ăn    Đ ều 26, 35, 39, 147, 157 v  262     Bộ luật 

 ố tụn  dân sự   p dụn   á  Đ ều 317, 463, 466, 468, 470 c a Bộ luật dân sự; 

Đ ều 91 Luật các tổ ch c tín dụn , đề ngh  Hộ  đồng xét xử ch p nhận yêu c u 

khởi kiện c a nguyên đ n,  uộc ông  r n Văn Q p ả     n     vụ t  n  toán   o 

Ngân hàng VN số t ền 296.098.085 đồn  v  to n  ộ l   su t p át s n  t eo   p 

đồn  tín dụn    o đến k   t  n  toán xon  n   Về chi phí xem xét thẩm đ nh tạ  
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   , buộc nguyên đ n p ải ch u (do  ò  án đ  t ến   n  xem xét t ẩm đ n  tạ  

    đ t); về án phí    đ n p ả     u án p í dân sự s  t ẩm t eo qu  đ n    
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

  ăn    vào các tài liệu, ch ng c  có trong hồ s  vụ án, kết quả xét hỏi, tranh 

luận tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ nh: 

 [1]. Về th  tục tố tụng: 

 [1.1]. Về quan hệ tranh ch p:  ăn    v o đ n k ởi kiện và các tài liệu ch ng 

c  kèm t eo xá  đ n  đâ  l  qu n  ệ pháp luật tranh ch p h p đồng tín dụng theo 

qu  đ nh tại khoản 3 Đ ều 26 c a Bộ luật tố tụng dân sự.  

 [1.2]. Về thời hiệu khởi kiện: Vụ án còn trong thời hiệu khởi kiện.  

 [1.3]. Về thẩm quyền giải quyết: Ông Q    đ     ỉ tạ  Thôn Đ, x  M,  u ện 

Đăk M l, tỉn  Đăk  ôn . Do đ ,  ò  án n ân dân  u ện Đắk M l, tỉn  Đắk  ôn  

t ụ lý l  đ n  qu  đ n  tạ  k oản 3 Đ ều 26; k oản 1 Đ ều 35 v  k oản 1 Đ ều 39 

Bộ luật  ố tụn  dân sự  

 [1.4]. Về sự vắng m t c a b  đ n:   eo kết quả xác minh tại Công an xã M, 

huyện Đắk Mil thì ông Q đ   ỏ đ  k ỏ  đ   p   n  từ năm 2018   o đến nay. Tòa 

án nhân dân huyện Đắk M l đ  t ến hành niêm yết  á  t ôn   áo, văn  ản tố tụng 

t eo qu  đ nh c a pháp luật n  n  ôn  Q vẫn không có thông tin gì, Hộ  đồng xét 

xử  ăn    Đ ều 227 v  Đ ều 228 c a Bộ luật tố tụng dân sự,  Ngh  quyết số: 

04/2017/NQ- Đ   n    05/5/2017 c a Hộ  đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân 

tối c o, để tiến hành giải quyết, xét xử vắng m t b  đ n l  đ n  qu  đ nh. 

  2   Về nộ  dun  khởi kiện c   n u  n đ n, Hộ  đồng xét xử xét t   : 

 2.1]. Về h p đồng tín dụng: Ông Q vay vốn tại Ngân hàng VN – Chi nhánh 

Đăk M l - Đắk  ôn  theo H p đồng tín dụng số 5301-LAV-201701815, ngày 

13/11/2017 vay số tiền 200 000 000 đồng, lãi su t cho vay 11% một năm, t ời 

hạn cho vay là 24 tháng; lãi su t quá hạn g p 150 % lãi su t trong hạn.     vậy, 

việc giao kết h p đồng tín dụng giữa các bên là có thật, nội dung thỏa thuận trong 

h p đồng phù h p v   qu  đ nh c a pháp luật. Quá trình thực hiện h p đồng, ông 

Q đ  trả đ      o   ân   n  số t ền l   l  11 859 111 đồn ; k   đến  ạn trả t ền 

 ố , ông Q không t ự    ện theo thoả thuận c a h p đồng tín dụn  đ  c ký kết 

giữ  02   n l  vi phạm n     vụ trả n  đối v i ngân hàng kể từ ngày 11/11/2018. 

 o đ , v ệc Ngân hàng khởi kiện yêu c u ông Q phải thanh toán toàn bộ số n  là có 

 ăn   , c n ch p nhận yêu c u khởi kiện c   n u  n đ n  uộc b  đ n p ải thanh 

toán số n  gốc là 200.000 000 đồng. 

  2 2   Đối v i yêu c u khởi kiện c   n u  n đ n về lãi su t, Hộ  đồng xét xử 

xét th y: Nội dung thỏa thuận về lãi su t trong hạn, lãi su t quá hạn, lãi phạt 

chậm trả giữ    ân   n  v   ông Q theo h p đồng tín dụn , đ n đề ngh  giải 

ngân kiêm khế   c nhận n  là phù h p v   qu  đ nh c     ân   n      n  c về 

việc cho vay c a các tổ ch c tín dụng tạ  Đ ều 3, Đ ều 91 Luật các tổ ch c tín 

dụng, phù h p v    á  qu  đ nh tạ  Đ ều 357 v  Đ ều 468 c a Bộ Luật dân sự  V  

vậ ,   n ch p nhận yêu c u khởi kiện c   n u  n đ n  uộc b  đ n ôn  Q phả  

t  n  toán số t ền l   tín  đến ngày xét xử s  t ẩm  n    23/6/2021   ụ t ể: T ền 

l   tron   ạn 68.685.333 đồn , t ền l   quá  ạn 20.553.425 đồn , t ền l     ậm trả 
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6.859.327 đồn  v  to n  ộ l   su t p át s n  t eo   p đồn  tín dụn    o đến k   

t  n  toán xon  n   

  2 3   Đối v i tài sản  ảo đảm: Để đảm bảo cho khoản v   t   Ngân hàng 

VN –     n án  Đăk M l - Đắk  ôn       ữ     ông Q g       n  n ận qu ền 

sử dụn  đ t số B  738525, t ử  đ t số 64, tờ  ản đồ số 34 do      n n ân dân 

 u ện Đăk M l   p n    06/3/2015 m n  t n ông  r n Văn Q v  G       n  

n ận qu ền sử dụn  đ t số B  119212, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 34 do    

  n n ân dân  u ện Đăk M l   p n    16/3/2015 m n  t n ông  r n Văn Q.  u  

n   n,   ữ    ân   n  v   ôn  Q k ôn  ký   p đồn  t ế    p  ảo đảm t eo qu  

đ n      p áp luật  N    15/3/2021,   ân   n     đ n x n r t một p  n   u   u 

k ở  k ện đố  v   v ệ  xử lý t   sản  ảo đảm l  qu ền sử dụn  đ t t eo 02 G    

   n  n ận qu ền sử dụn  đ t trên. Xét th y, việ  n u  n đ n x n r t   u   u 

khởi kiện là hoàn toàn tự nguyện, nên Hộ  đồng xét xử đ n    ỉ xét xử đối v i các 

yêu c u n u  n đ n đ  r t, qu  đ nh tại khoản 2 Đ ều 244 c a Bộ luật Tố tụng 

dân sự. 

 [3]. Xét qu n đ ểm đề ngh  c   đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đắk 

Mil tại phiên toà l      ăn   , Hộ  đồng xét xử c n ch p nhận. 

 [4]. Về chi phí xem xét thẩm đ nh tạ     : N ân   n   ôn  n   ệp v  p át 

tr ển nôn  t ôn V ệt   m –     n án  Đăk M l – Đăk  ôn  p ả     u số t ền 

4 000 000 đồn , đ    k  u trừ 4 000 000 đồn    ân   n  đ  nộp tron  quá tr n  

  ả  qu ết vụ án  

 [5]. Về án phí: Do yêu c u khởi kiện c   n u  n đ n đ  c ch p nhận nên 

ông  r n Văn Q phải ch u toàn bộ án phí dân sự s  t ẩm. Hoàn trả cho nguyên 

đ n số tiền tạm  n  án p í đ  nộp. 

 Vì các lẽ trên, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

  ăn    khoản 3 Đ ều 26; Đ ều 35; Đ ều 39; Đ ều 147, Đ ều 157, Đ ều 227, 

Đ ều 228, khoản 2 Đ ều 244 v  Đ ều 262 c a Bộ luật Tố tụng dân sự;  á  Đ ều 

299, 317, 357, 463, 466, 468 c a Bộ luật dân sự năm 2015;  á  Đ ều 3, 91, 95 

Luật các tổ ch c tín dụng; khoản 2 Đ ều 26 c a Ngh  quyết 326/2016/UBTVQH14, 

n    30/12/2016 qu  đ nh về m c thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: 

 1. Đ n    ỉ xét xử đối v i yêu c u khởi kiện c a Ngân hàng VN về   u   u 

xử lý t   sản  ảo đảm l  qu ền sử dụn  đ t t eo G       n  n ận qu ền sử dụn  

đ t số B  738525, t ử  đ t số 64, tờ  ản đồ số 34 do      n n ân dân  u ện 

Đăk M l   p n    06/3/2015 m n  t n ông  r n Văn Q v  G       n  n ận 

qu ền sử dụn  đ t số B  119212, t ử  đ t số 108, tờ  ản đồ số 34 do      n 

n ân dân  u ện Đăk M l   p n    16/3/2015 m n  t n ông  r n Văn Q. 

 2. Ch p nhận yêu c u khởi kiện c a n u  n đ n Ngân hàng VN về việc 

  ranh  hấp hợp đồng tín dụng” đối v i b  đ n ông  r n Văn Q.  
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 Buộc ông  r n Văn Q phải trả cho Ngân hàng VN tổng số tiền tín  đến ngày 

23/6/2021 l  296.098.085 đồn   Hai tr m  hín mươi sáu tri u, không tr m  hín 

mươi tám nghìn, không tr m tám mươi l m đồng , tron  đ  t ền  ố  200 000 000 

đồn   Hai tr m tri u đồng , t ền l   tron   ạn 68 685 333 đồn    áu mươi tám 

tri u, sáu tr m tám mươi l m nghìn,  a tr m  a mươi  a đồng , t ền l   quá  ạn 

20 553 425 đồn   Hai mươi tri u, n m tr m n m mươi  a nghìn,   n tr m hai 

mươi l m đồng  v  t ền l     ậm trả 6 859 327 đồn    áu tri u, tám tr m n m 

mươi  hín nghìn,  a tr m hai mươi  ảy đồng . 

 Kể từ ngày tiếp theo c a ngày xét xử s  t ẩm (ngày 24/6/2021) ông  r n Văn 

Q phải tiếp tục ch u khoản tiền lãi phát sinh theo m c lãi su t đ  c thỏa thuận tại 

h p đồng tín dụng số 5301-LAV-201701815, ký ngày 13/11/2017   o đến khi trả 

xong n .  

 3. Về chi phí xem xét thẩm đ nh tạ     : N ân   n   ôn  n   ệp v    át 

tr ển  ôn  t ôn V ệt   m –     n án  Đăk M l - Đắk  ôn  p ả     u số t ền 

4 000 000 đồn   B n tri u đồng , đ    k  u trừ 4 000 000 đồn   B n tri u đồng  

  ân   n  đ  nộp tron  quá tr n    ả  qu ết vụ án  

 4. Về án phí: Ông  r n Văn Q phải nộp số t ền 14.805 000 đồn  ( ười   n 

tri u, tám tr m linh n m nghìn đồng  án phí dân sự s  t ẩm. Hoàn trả cho Ngân 

hàng VN –     n án  Đăk M l - Đắk  ôn  số tiền tạm  n  án p í đ  nộp là 

6.183.000 đồn  ( áu tri u, một tr m tám mươi  a nghìn đồng  theo biên lai số 

0003656 ngày 19/10/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đắk M l, tỉn  

Đắk  ôn   

 5. Về quyền kháng cáo:   u  n đ n    qu ền kháng cáo bản án trong hạn 

15  m ờ  lăm  n    kể từ ngày tuyên án; b  đ n    qu ền kháng cáo bản án trong 

hạn 15  m ờ  lăm  n    kể từ ngày nhận đ  c bản án ho c bản án đ  c niêm yết 

t eo qu  đ nh c a pháp luật. 

  rường hợp bản án, Quyết định đượ  thi h nh theo quy định tại Đi u 2 Luật 

thi hành án Dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quy n thỏa thuận thi hành án, quy n yêu cầu thi hành án, tự nguy n thi 

hành án hoặc bị  ưỡng chế thi h nh án theo quy định tại  á  Đi u 6, 7, 7a, 7b và 

9 Luật thi hành án Dân sự. Thời hi u thi h nh án được thực hi n theo quy định 

tại Đi u 30 Luật thi hành án dân sự. 

 

Nơi nhận: 

- TAND tỉn  Đắk Nông; 

- VKSND huyện Đắk Mil; 

- Chi cục THADS huyện Đắk Mil; 

- Đ  n  sự; 

-   u  S, V   

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
 

           đ  ký và đóng d u  
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